(Mẫu này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 4 Thông tư 07/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 01/07/2025)
(Mẫu dưới đây đã bao gồm nội dung sửa đổi)

Mẫu số 02b. Báo cáo kết quả tự thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì/kết quả thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng (dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu tự thực hiện tái chế và đơn vị tái chế báo cáo)

	TÊN NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU/ĐƠN VỊ TÁI CHẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	(Địa danh), ngày.....tháng....năm....


BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ THỰC HIỆN TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ/KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ THEO HỢP ĐỒNG 

NĂM…
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Tên Nhà sản xuất nhập khẩu (tự thực hiện tái chế)/Đơn vị tái chế: …………….. 

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….. 

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………... 

Địa chỉ nhà máy thực hiện tái chế: ………………………………………………. 

Số điện thoại: …………………..Email: …………………………………………

(Nhà sản xuất nhập khẩu (tự thực hiện tái chế)/Đơn vị tái chế) báo cáo kết quả tự thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì/kết quả tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng năm… (xin gửi kèm theo) và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong báo cáo này như sau:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các số liệu kê khai;

- Cam kết khối lượng sản phẩm, bao bì được tái chế đáp ứng quy định để được tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc của nhà sản xuất, nhập khẩu;

- Cam kết khối lượng sản phẩm, bao bì được tái chế kê khai tại báo cáo này không bao gồm khối lượng được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt hỗ trợ tái chế và chỉ tính cho khối lượng để tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc của nhà sản xuất, nhập khẩu;

- Cam kết khối lượng sản phẩm, bao bì được tái chế không phải là phế liệu nhập khẩu; bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp; sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất./.

	
	Người đại diện theo pháp luật
(Chữ ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử)


KẾT QUẢ TỰ THỰC HIỆN TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ/KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ THEO HỢP ĐỒNG
NĂM…
(Kèm theo Báo cáo kết quả tự thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì/kết quả thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng năm…)
1. Kết quả tái chế sản phẩm, bao bì năm… như sau
a) Phần dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu báo cáo việc tự thực hiện tái chế
	TT
	Tên sản phẩm, bao bì được tái chế
	Khối lượng đã tái chế (kg)
	Giải pháp tái chế lựa chọn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Tên sản phẩm, bao bì (ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn hợp đa lớp)
	
	

	…
	
	
	

	
	Tổng
	
	


Ghi chú:
- Cột (2): Kê khai sản phẩm, bao bì (ghi đầy đủ thông tin gồm ký hiệu, danh mục, tên sản phẩm, bao bì quy định tại cột 3 Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP;

- Cột (3): Kê khai khối lượng thực tế sản phẩm, bao bì đã được tái chế đáp ứng các quy định để được tính vào tỷ lệ tái chế bắt buộc của nhà sản xuất, nhập khẩu;

- Cột (4): Kê khai giải pháp tái chế lựa chọn đối với sản phẩm, bao bì nêu tại cột (2).

b) Phần dành cho đơn vị tái chế báo cáo việc thực hiện tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc cho bên được ủy quyền
	TT
	Tên sản phẩm, bao bì
	Tổng khối lượng đã tái chế (kg)
	Kết quả thực hiện tái chế theo hợp đồng

	
	
	
	Khối lượng nhận tái chế theo hợp đồng (kg)
	Khối lượng đã tái chế (kg)
	Giải pháp tái chế lựa chọn
	Tên, mã số thuế nhà sản xuất, nhập khẩu/bên được ủy quyền thuê tái chế

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn hợp đa lớp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Thuyết minh hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì
- Trình bày sơ đồ và thuyết minh chi tiết quy trình nội bộ hoạt động tái chế của từng loại sản phẩm, bao bì để tính trách nhiệm cho nhà sản xuất, nhập khẩu, trong đó liệt kê tên các loại chứng từ tương ứng từ khâu thu gom đầu vào tới khâu tái chế để minh chứng quá trình tái chế đúng loại sản phẩm, bao bì;

- Trình bày sơ đồ (kèm theo hình ảnh nếu có) và thuyết minh quy trình công nghệ tái chế của từng loại sản phẩm, bao bì được tái chế và đánh giá sự đáp ứng với giải pháp tái chế lựa chọn theo quy cách tái chế bắt buộc.

Tài liệu kèm theo:
Bản sao hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu khối lượng tái chế giữa đơn vị tái chế với nhà sản xuất, nhập khẩu/bên được ủy quyền.

